	SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐẮK LẮK

TRƯỜNG THPT NGÔ GIA TỰ
	KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG HỌC SINH GIỎI

Môn: Sinh học 12 – Lần thứ nhất

Thời gian làm bài: 180 phút (không kể thời gian phát đề) 

Năm học: 2019 – 2020




Câu 1 (2,0 điểm)     


a) Ađrênalin là một loại hoocmôn gây đáp ứng tế bào gan bằng phản ứng phân giải glycôgen thành glucôzơ, còn hoocmôn testosterone hoạt hóa các gen quy định tổng hợp enzim gây phát triển các tính trạng sinh dục thứ cấp ở nam giới. Cơ chế thu nhận và truyền đạt thông tin qua màng đối với 2 loại hoocmôn này có gì khác nhau.
b) Giả sử một protein enzim hoạt động ở lưới nội chất trơn được tổng hợp ở lưới nội chất hạt và hoàn thiện ở bộ máy Golgi. Hãy mô tả các giai đoạn trong quá trình tổng hợp và di chuyển của protein đó từ mARN đến nơi thực hiện chức năng.

Câu 2 (2,0 điểm)    


a)  Khi nuôi cấy vi khuẩn trong điều kiện nuôi cấy liên tục, quần thể vi khuẩn trải qua pha

tiềm phát. Có thể coi pha tiềm phát là pha tĩnh không. Vì sao? Khi nào pha tiềm phát được kéo dài và khi nào được rút ngắn?

b) Hệ vi sinh vật trong muối chua rau quả thay đổi theo thời gian như thế nào? 
Câu 3 (2,0 điểm)    

a) Tại sao virut HIV chỉ kí sinh trong tế bào lim phô T-CD4 ở người? Cho biết nguồn gốc lớp vỏ ngoài và trong của virut HIV.

b) Tại sao nói HCl và enzym pepsin đều được hình thành trong xoang dạ dày chứ không phải tạo ra ở trong tế bào của các tuyến trong dạ dày?
 Câu 4 (2,0 điểm)

a) Giải thích các hiện tượng sau:

- Cây trồng trên cạn bị ngập úng lâu ngày sẽ chết.

- Khi làm tăng độ thoáng của đất sẽ hạn chế tình trạng mất Nitơ trong đất.

b) Chứng minh quá trình trao đổi khoáng và nitơ phụ thuộc chặt chẽ vào quá trình hô hấp. Người ta ứng dụng sự hiểu biết về mối quan hệ này trong thực tế trồng trọt như thế nào?

Câu 5 (2,0 điểm)
a) Một opêron Lac của vi khuẩn E. coli bao gồm những thành phần nào? Nêu vai trò của mỗi thành phần đó. 

b) Làm thế nào để biết được một đột biến xảy ra ở gen điều hòa hay gen cấu trúc?

Câu 6 (2,0 điểm)
a) Xét hai cặp gen nằm trên NST thường, cho lai 2 cá thể bố mẹ có kiểu di truyền chưa biết, F1 thu được kiểu hình với tỉ lệ 3 : 3 : 1 : 1. Với mỗi quy luật di truyền cho một ví dụ minh họa tỉ lệ trên.

b) Làm thế nào để xác định được một tính trạng nào đó là do gen ngoài nhân quy định?

Câu 7 (2,0 điểm)
a) Bằng những cách nào có thể tạo được các giống thuần chủng về tất cả các cặp gen?


b) Điện thế nghỉ hoặc điện thế hoạt động thay đổi như thế nào trong các trường hợp sau đây:

- Uống thuốc làm tăng andosterol.

- Uống thuốc làm giảm tính thấm của màng đối với K+.

Câu 8 (1,5 điểm)

 So sánh sự khác nhau về vai trò giữa chọn lọc tự nhiên và các yếu tố ngẫu nhiên trong quá trình tiến hoá nhỏ.

Câu 9 (2,0 điểm)

a) Nêu nguyên nhân chủ yếu và ý nghĩa của việc hình thành ổ sinh thái trong quần xã.

b) Phân biệt mối quan hệ vật kí sinh-vật chủ với mối quan hệ vật ăn thịt-con mồi.

Câu 10 (2,5 điểm)

a) Ở một loài thực vật, cho cây lá quăn, hạt trắng lai với cây lá thẳng, hạt đỏ thu được F1 toàn cây lá quăn, hạt đỏ. Cho F1 giao phấn với nhau, F2 thu được 20000 cây với 4 loại kiểu hình, trong đó có 4800 cây lá thẳng, hạt đỏ. Biết rằng mỗi tính trạng do một gen quy định. Hãy biện luận và viết sơ đồ lai từ P đến F2.

b) Ở người bệnh bạch tạng do gen lặn a nằm trên nhiễm sắc thể thường quy định. Giả sử một quần thể đang cân bằng di truyền và cứ 100 người bình thường thì có một người mang gen bệnh. 

- Hai người bình thường trong quần thể trên kết hôn, theo lý thuyết hãy tính xác suất để họ sinh 2 con đều bình thường?

- Nếu cặp vợ chồng trên đều có kiểu gen dị hợp thì khả năng họ sinh 3 người con trong đó có cả trai lẫn gái và có ít nhất một người bình thường là bao nhiêu?

----------------------------------Hết------------------------------
